Mẫu số 01

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:  /BC-....
	………, ngày …… tháng …… năm ……


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Năm ……………
Kính gửi: …………………………………

I. Thông tin chung
1. Tên tổ chức:.....................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................................

Điện thoại:………………………Fax:………………………… Email:.............................................

3. Số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: …………………Ngày cấp:................................

II. Các nội dung đo đạc và bản đồ đã thực hiện
	STT
	Nội dung đo đạc và bản đồ
	Chủ đầu tư
	Giá trị (triệu đồng)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


III. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ
	STT
	Chuyên ngành
	Tổng số
	Trên đại học
	Đại học
	Cao đẳng/ trung cấp
	Công nhân kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


IV. Năng lực thiết bị, công nghệ
	STT
	Tên thiết bị, công nghệ
	Số lượng
	Tình trạng thiết bị

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V. Khó khăn vướng mắc, kiến nghị
	
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)


(Mẫu này được sửa đổi bởi Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 136/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022)

Mẫu số 01
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:    /BC-....
	…, ngày … tháng … năm …


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Năm ...
	Kính gửi:
	Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Cơ quan chủ quản.


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính: số nhà, thôn/đường phố …….; xã/phường/thị trấn ……… huyện/quận/thị xã …………….. tỉnh/thành phố ……….
Điện thoại: …………………….…………. Fax: ………………..…………. Email: ..........................
3. Số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: …………………………Ngày cấp: …………………
II. CÁC NỘI DUNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ ĐÃ THỰC HIỆN
	STT
	Nội dung đo đạc và bản đồ
	Thuộc chương trình/ dự án/nhiệm vụ
	Giá trị (triệu đồng)

	
	
	
	

	
	
	
	


III. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
	STT
	Chuyên ngành
	Tổng số
	Trên đại học
	Đại học
	Cao đẳng/ trung cấp
	Công nhân kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


IV. NĂNG LỰC THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ ĐANG SỬ DỤNG
	STT
	Tên phương tiện đo, thiết bị, phần mềm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


V. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: ....
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)


